
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02240040 Nguyễn Mai Anh CH33 Ung thư 203A 08h30

2 02240064 Trần Quốc Trưởng CH33 Ung thư 203A 08h30

3 02240180 Bùi Xuân Kiên CH33 Ung thư 203A 08h30

4 02240205 Nguyễn Thị Thu Hiền CH33 Ung thư 203A 08h30

5 02240356 Nguyễn Huy Nghiệm CH33 Ung thư 203A 08h30

6 02240556 Phạm Hoài Phương CH33 Ung thư 203A 08h30

7 02240590 Đoàn Đức Khánh CH33 Ung thư 203A 08h30

8 02240686 Lê Nhật Nam CH33 Ung thư 203A 08h30

9 02240813 Nguyễn Trọng Ngà CH33 Ung thư 203A 08h30

10 02240860 Đỗ Phương Thảo CH33 Ung thư 203A 08h30

11 02240904 Trần Thị Phương Thảo CH33 Ung thư 203A 08h30

12 02240960 Ngô Thị An CH33 Ung thư 203A 08h30

13 04240023 Nguyễn Tiến Độ CKI29 Ung thư 203A 08h30

14 04240024 Cao Thị Hằng CKI29 Ung thư 203A 08h30

15 04240235 Hà Thị Thảo CKI29 Ung thư 203A 08h30

16 04240263 Hà Đình Huy CKI29 Ung thư 203A 08h30

17 04240302 Lê Thị Vân Anh CKI29 Ung thư 203A 08h30

18 04240381 Nguyễn Thị Ngọc Bích CKI29 Ung thư 203A 08h30

19 04240384 Nguyễn Thị Ngọc Oanh CKI29 Ung thư 203A 08h30

20 04240463 Nguyễn Thảo Linh CKI29 Ung thư 203A 08h30

21 04240473 Nguyễn Thị Tâm CKI29 Ung thư 203A 08h30

22 04240478 Trần Thị Thu Hà CKI29 Ung thư 203A 08h30

23 04240605 Ngô Thanh Cường CKI29 Ung thư 203A 08h30

24 04240611 Nguyễn Tất Thành CKI29 Ung thư 203A 08h30

25 04240768 Nguyễn Thị Sen CKI29 Ung thư 203A 08h30
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26 04241173 Lê Thành Chung CKI29 Ung thư 203A 08h30

27 04241298 Lưu Đức Mạnh CKI29 Ung thư 203A 08h30

28 04241404 Hoàng Dạ Châu CKI29 Ung thư 203A 08h30

29 04241431 Trần Quốc Việt CKI29 Ung thư 203A 08h30

30 04241527 Hoàng Thị Hoa CKI29 Ung thư 203A 08h30

31 04241529 Trần Thị Ngoan CKI29 Ung thư 203A 08h30

32 04241557 Phạm Xuân Mạnh CKI29 Ung thư 203A 08h30

33 04241612 Nguyễn Minh Ngọc CKI29 Ung thư 203A 08h30

34 04241682 Nguyễn Thị Tú Uyên CKI29 Ung thư 203A 08h30

35 04241817 Nguyễn Thị Thùy Trang CKI29 Ung thư 203A 08h30

36 04241957 Nguyễn Thị Trang CKI29 Ung thư 203A 08h30

37 04241993 Phạm Xuân Ánh CKI29 Ung thư 203A 08h30

38 04242024 Văn Hoàng Sơn CKI29 Ung thư 203A 08h30

39 02240071 Nguyễn Đức Việt CH33 Ung thư 204A 08h30

40 02240083 Nguyễn Minh Nhật CH33 Ung thư 204A 08h30

41 02240342 Cấn Văn Phúc CH33 Ung thư 204A 08h30

42 02240507 Trần Hải Nam CH33 Ung thư 204A 08h30

43 02240594 Phạm Quang Huy CH33 Ung thư 204A 08h30

44 02240610 Nguyễn Hữu Trí CH33 Ung thư 204A 08h30

45 02240672 Nguyễn Thị Ngân CH33 Ung thư 204A 08h30

46 02240679 Nguyễn Thị Ngọc CH33 Ung thư 204A 08h30

47 02240776 Phan Thị Diệu Linh CH33 Ung thư 204A 08h30

48 02240806 Hoàng Thị Hiên CH33 Ung thư 204A 08h30

49 02240811 Lê Minh Ngọc CH33 Ung thư 204A 08h30

50 02240820 Vũ Thanh Tùng CH33 Ung thư 204A 08h30

51 02241007 Trịnh Huy Phương CH33 Ung thư 204A 08h30

52 02241052 Bùi Đăng Cương CH33 Ung thư 204A 08h30

53 02241162 Vũ Ngọc Dương CH33 Ung thư 204A 08h30

54 04240234 Lê Thị Vân Anh CKI29 Ung thư 204A 08h30

55 04240284 Lê Thị Lan Hương CKI29 Ung thư 204A 08h30

56 04240382 Nguyễn Đức Trung CKI29 Ung thư 204A 08h30

57 04240394 Nguyễn Hoàng Hiệp CKI29 Ung thư 204A 08h30

58 04240421 Đinh Thị Nhàn CKI29 Ung thư 204A 08h30

59 04240609 Bùi Xuân Hưng CKI29 Ung thư 204A 08h30

60 04240706 Nông Thị Hồng Ánh CKI29 Ung thư 204A 08h30

61 04240725 Nguyễn Thị Phương Thảo CKI29 Ung thư 204A 08h30
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62 04240726 Nguyễn Thị Thu Trang CKI29 Ung thư 204A 08h30

63 04240843 Phạm Thị Huyền Trang CKI29 Ung thư 204A 08h30

64 04240898 Hoàng Văn Tiệp CKI29 Ung thư 204A 08h30

65 04240899 Lương Thị Hòa CKI29 Ung thư 204A 08h30

66 04241106 Nguyễn Minh Trang CKI29 Ung thư 204A 08h30

67 04241214 Lê Đức Trường Phước CKI29 Ung thư 204A 08h30

68 04241217 Lưu Duy Khánh CKI29 Ung thư 204A 08h30

69 04241381 Lò Thị Trang CKI29 Ung thư 204A 08h30

70 04241574 Hồng Thị Châm CKI29 Ung thư 204A 08h30

71 04241773 Lê Thị Thanh Dung CKI29 Ung thư 204A 08h30

72 04241791 Nguyễn Thị Kim Oanh CKI29 Ung thư 204A 08h30

73 04241841 Trần Thị Thu Hiền CKI29 Ung thư 204A 08h30

74 04241846 Nguyễn Hoàng Uyên CKI29 Ung thư 204A 08h30

75 04241886 Lê Thị Thanh Nhị CKI29 Ung thư 204A 08h30

76 04242018 Lưu Hương Ly CKI29 Ung thư 204A 08h30
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